Qui định kiểm soát dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /8/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN 1
YÊU CẦU CHUNG
I. Mục đích: Đảm bảo vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo hàng hoá được lưu thông thông suốt, an toàn để phục vụ đời sống dân sinh và đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh.
II. Yêu cầu
1. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương khi áp dụng các cấp độ phòng chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật.
2. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện.
III. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng: Quy định nội dung, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các vùng dịch đến/về Ninh Thuận; vận chuyển hàng hóa nội tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị vận tải hàng hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hoá.
IV. Giải thích từ ngữ
1. Giấy nhận diện phương tiện có mã QR (sau đây gọi là Giấy nhận diện) được sử dụng để nhận diện phương tiện được ưu tiên, tạo thuận lợi lưu thông trong quá trình vận chuyển hàng hoá.
2. Đơn vị vận tải bao gồm: Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải), đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện.
3. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa: Lái xe; người phục vụ trên xe; nhân viên xếp, dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa.
4. Giấy xét nghiệm là giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét nghiệm cấp và có giá trị trong vòng 03 ngày (72 giờ) kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

PHẦN 2
MỤC 1
HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG XE Ô TÔ ĐẾN/VỀ NINH THUẬN TỪ CÁC VÙNG DỊCH
I. Trước khi thực hiện vận chuyển
1. Đơn vị vận tải:
a) Kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện; kiểm tra giấy phép lái xe; các giấy tờ khác theo yêu cầu quản lý của đơn vị và giao nhiệm vụ vận chuyển cho lái xe; 
b) Trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy cho người trên phương tiện;
c) Kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóaphải có bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực và kê khai y tế trước chuyến đi;
d) Đối với xe có Giấy nhận diện, thực hiện kê khai lại hoặc giao người trên phương tiện kê khai lại khi có thay đổi thông tin so với kê khai ban đầu.
2. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa:
a) Có bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực, giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), căn cước công dân hoặc chứng minh thư còn hiệu lực và khai báo y tế theo quy định;
b) Lái xe nhận nhiệm vụ và tiếp nhận thông tin về chuyến đi: số người đi theo xe, thời gian thực hiện, hành trình vận chuyển, địa điểm giao nhận hàng hoá, địa điểm nghỉ ngơi, kiểm tra đảm bảo tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện;
c) Mang theo quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy;
d) Đối với xe có Giấy nhận diện, sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng để quét mã QR trên phương tiện, cập nhật thông tin của giấy xét nghiệm còn hiệu lực theo hướng dẫn trên phần mềm.
II. Khi xe hoạt động trên đường
1. Đơn vị vận tải:
a) Theo dõi, giám sát, đôn đốc nhắc nhở người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển;
b) Theo dõi, yêu cầu người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóađến cơ sở y tế hoặc đến chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi giấy xét nghiệm sắp hết hạn;
c) Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát người và các phương tiện lưu thông trên đường khi có yêu cầu.
2. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa:
a) Tuân thủ đúng hành trình đã kê khai, giao nhận hàng hoá, khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm, người trên phương tiện đến cơ sở y tế hoặc đến chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình;
b) Trường hợp phương tiện có Giấy nhận diện nhưng có nội dung thực hiện không đúng với thông tin đã kê khai hoặc đã hết hiệu lực, thì phải gỡ bỏ Giấy nhận diện khỏi phương tiện;
c) Chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng về phòng, chống dịch Covid-19;
d) Đối với phương tiện có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện vận chuyển hàng hoá theo đúng các thông tin, hành trình vận tải đã lựa chọn; thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hoá đúng địa điểm;
đ) Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng kiểm soát dịch tại địa phương phương tiện đang hoạt động; thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hoá đúng địa điểm.
III. Giao nhận, xếp dỡ hàng hóa
1. Người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây; sử dụng các phương tiện thông tin để liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp;
2. Đơn vị (người) giao nhận hàng hoá chịu trách nhiệm về xếp dỡ hàng hoá, không tiếp xúc với người trên phương tiện; chủ động bố trí địa điểm, nơi nghỉ ngơi, lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện trong thời gian chờ xếp, dỡ hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.
IV. Kết thúc nhiệm vụ vận chuyển hoặc kết thúc ca làm việc
1. Đơn vị vận tải: Có phương án quản lý người trên phương tiện sau khi kết thúc chuyến xe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, đảm bảo nơi lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện.
2. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa:
- Thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây. Trường hợp không nghỉ ngơi trên xe thì phải di chuyển ngay đến nơi lưu trú.
- Nếu có lưu trú tại Ninh Thuận: Lái xe và người ngồi trên xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa phải thực hiện:
+ Phải cách ly tại nơi nghỉ/lưu trú riêng do Đơn vị vận tải bố trí (phòng ở cách ly phải đảm bảo tiện nghi sinh hoạt), khai báo y tế hàng ngày, đồng thời thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lưu trú để giám sát, kiểm soát.
+ Nếu có nhu cầu về nhà (ở Ninh Thuận) phải thực hiện việc cách ly y tế theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
+ Trong quá trình lưu trú tại nơi ở riêng, trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở phải thông báo ngay cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc qua đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (0259 3824754 hoặc 0913882231) để được tư vấn và khám, xét nghiệm theo quy định.
Đơn vị vận tải và người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận mức hình phạt cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh.
MỤC 2
HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ NỘI TỈNH
Chủ đơn vị phải đảm bảo đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch theo quy định và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lái xe, người theo xe và cộng đồng. Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng theo quy định. Các chủ phương tiện thực hiện đăng ký kê khai và cam kết phạm vi hoạt động vận chuyển hàng hóa trong tỉnh với Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn để quản lý; thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định của các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

PHẦN 3
MỤC 1
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG XE Ô TÔ ĐẾN/VỀ NINH THUẬN TỪ CÁC VÙNG DỊCH
I. Kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát dịch
1. Đối với phương tiện có dán Giấy nhận diện:Lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển và thực hiện như sau:
a) Trường hợp sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;
b) Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện xuất trình bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực, giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), căn cước công dân hoặc chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe), khai báo y tế đầy đủ thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh; 
c) Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.
2. Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện hoặc có Giấy nhận diện nhưng đã hết hiệu lực: Lực lượng kiểm soát yêu cầu, hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra các thông tin và thực hiện như sau:
a) Trường hợp người trên phương tiện xuất trình được bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực, giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), căn cước công dân hoặc chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) và đã khai báo y tế thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;
b) Trường hợp người trên phương tiện không xuất trình được bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì tiếp tục hướng dẫn và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.
II. Kiểm soát dịch tại điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, mỏ vật liệu…)
1. Đơn vị vận tải yêu cầu người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
2. Kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người điều khiển, nhân viên nghiệp vụ đi cùng và phương tiện vận chuyển hàng hoá khi ra, vào các địa điểm này; việc kiểm tra đảm bảo chặt chẽ, khoa học, thuận lợi và không gây ùn tắc giao thông. 
MỤC 2
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG XE Ô TÔ NỘI TỈNH
Kiểm tra thực hiện đăng ký kê khai phạm vi hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh.
PHẦN 4
GIẤY NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HOÁ
1. Đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng Giấy nhận diện thì thực hiện kê khai thông tin để có Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa của đơn vị theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin kê khai.
2. Việc kê khai thông tin để có Giấy nhận diện thực hiện như sau:
a) Truy cập vào và thực hiện theo các bước trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh;
b) Thực hiện kê khai lại hoặc giao người trên phương tiện kê khai lại khi có thay đổi thông tin so với kê khai ban đầu;
c) In Giấy nhận diện và dán tại vị trí dễ nhận biết trên phương tiện đã kê khai (cầm theo 01 bản dự phòng trường hợp Giấy nhận diện dán trên xe bị hư hỏng).
3. Giấy nhận diện hết giá trị sử dụng khi:
a) Một trong những người trên phương tiện có giấy xét nghiệm hết hiệu lực;
b) Hết thời hạn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.
4. Việc kiểm tra, đối soát các thông tin của Giấy nhận diện được lực lượng chức năng hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện thông qua:
a) Quét mã QR trên Giấy nhận diện bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng;
b) Tra cứu thông tin trên Phần mềm www.luongxanh.drvn.gov.vn.
PHẦN 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an tỉnh:Thành lập đội tuần tra lưu động thực hiện kiểm tra đột xuất phương tiện lưu thông hàng hóa trên tuyến có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ lái xe, người bốc dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa khi ở lại tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2. Sở Giao thông vận tải:
- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp xử lý các thông tin về vận chuyển hàng hóa; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu giải quyết; chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải về các quy định hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, zalo để đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh.
[bookmark: _GoBack]3. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án khu công nghiệp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận tại các vị trí giao nhận hàng hóa; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo địa bàn quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý, kiểm tra, giám sát lái xe, người bốc dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa có lưu trú tại đơn vị vận tải bố trí thuộc địa bàn quản lý. Kiểm tra, giám sát chủ phương tiện thực hiện đăng ký kê khai và cam kết phạm vi hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh.
- Chỉ đạo cơ quan y tế tại địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa điểm lưu trú tạm thời; ưu tiên tiêm phòng, xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với đội ngũ lái xe vận tải hàng hoá; thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ đối với lái xe và nhân viên của các đơn vị vận tải (áp dụng theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế) sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh.
- Chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp thực hiện kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra, vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất ...) trên địa bàn quản lý đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid19, không gây ùn tắc giao thông.

5. Sở Y tế:
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên đối với lái xe, người bốc dỡ và giao nhận hàng hóa chưa có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi đi/đến tỉnh Ninh Thuận hoặc theo đề nghị của đơn vị vận tải.
- Chia sẻ, kết nối dữ liệu về khai báo y tế, dữ liệu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và về tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 của đội ngũ lái xe; quy định về cấp độ phòng, chống dịch tại các khu vực để phục vụ công tác tổ chức vận tải an toàn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
6. Đơn vị vận tải hàng hoá:
- Đơn vị vận tải, lái xe, người bốc dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 tại qui này; các quy định của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận mức hình phạt cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh.
- Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, các quy định về kiểm soát dịch tại các chốt kiểm soát dịch; các cơ sở y tế, các chốt kiểm soát dịch có xét nghiệm SARS-CoV-2 trên hành trình; nơi xếp dỡ hàng hóa; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa để đảm bảo đáp ứng các điều kiện vận chuyển lưu thông thông suốt.

